
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP. HCM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH - SINH VIÊN KHOÁ 24

BẬC LIÊN THÔNG CAO ĐẲNG

STT MSSV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp mới Lớp cũ Ngành

1 601240001 Khúc Việt Hùng Nam 14/12/2001 TP. Hồ Chí Minh CL24CT1 CL24CT1 Công nghệ thông tin

2 601240005 Dương Gia Bảo Nam 25/05/2006 TP. Hồ Chí Minh CL24CT1 CL24CT3 Công nghệ thông tin

3 601240008 Huỳnh Hữu Lộc Nam 08/12/2006 TP. Hồ Chí Minh CL24CT1 CL24CT2 Công nghệ thông tin

4 601240009 Nguyễn Quốc Anh Nam 28/09/1984 TP. Hồ Chí Minh CL24CT1 CL24CT3 Công nghệ thông tin

5 601240011 Trần Lê Duy Bảo Nam 01/07/2006 TP. Hồ Chí Minh CL24CT1 CL24CT2 Công nghệ thông tin

6 601240012 Trần Trung Nghĩa Nam 16/01/2006 TP. Hồ Chí Minh CL24CT1 CL24CT2 Công nghệ thông tin

7 601240013 Hà Huy Nam Nam 03/05/2006 Vĩnh Phúc CL24CT1 CL24CT2 Công nghệ thông tin

8 601240014 Hoàng Duy Khang Nam 05/05/2006 TP. Hồ Chí Minh CL24CT1 CL24CT2 Công nghệ thông tin

9 601240015 Lê Văn Cường Nam 23/07/2001 TP. Hồ Chí Minh CL24CT1 CL24CT2 Công nghệ thông tin

10 601240016 Trần Gia Khánh Nam 10/11/2006 TP. Hồ Chí Minh CL24CT1 CL24CT2 Công nghệ thông tin

11 601240017 Phùng Văn Minh Nam 19/06/2006 TP. Hồ Chí Minh CL24CT1 CL24CT2 Công nghệ thông tin

12 601240018 Lê Triều Vỹ Nam 10/04/2006 TP. Hồ Chí Minh CL24CT1 CL24CT2 Công nghệ thông tin

13 601240019 Lê Hoàng Bảo Ngọc Nữ 22/10/2006 Bến Tre CL24CT1 CL24CT2 Công nghệ thông tin

14 601240020 Hồ Quốc Khanh Nam 06/06/2006 An Giang CL24CT1 CL24CT2 Công nghệ thông tin

15 601240025 Phạm Tùng Lâm Nam 14/01/2004 Quảng Ngãi CL24CT1 CL24CT4 Công nghệ thông tin

16 601240026 Nguyễn Khánh Kim Qui Nam 27/03/2005 TP. Hồ Chí Minh CL24CT1 CL24CT4 Công nghệ thông tin

17 601240027 Lâm Đại Phước Nam 06/12/2006 TP. Hồ Chí Minh CL24CT1 CL24CT4 Công nghệ thông tin
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STT MSSV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp mới Lớp cũ Ngành

18 601240029 Hồ Ngọc Châu Nữ 23/10/2006 TP. Hồ Chí Minh CL24CT1 CL24CT4 Công nghệ thông tin

19 601240030 Nguyễn Hùng Cường Nam 24/02/2000 Đồng Tháp CL24CT1 CL24CT3 Công nghệ thông tin

20 601240035 Tôn Thất Quang Nam 15/11/2007 TP. Hồ Chí Minh CL24CT1 CL24CT5 Công nghệ thông tin

21 601240036 Tăng Minh Nhật Nam 19/08/2007 TP. Hồ Chí Minh CL24CT1 CL24CT5 Công nghệ thông tin

22 602240003 Nguyễn Lê Phúc Khang Nam 01/02/2006 TP. Hồ Chí Minh CL24TM1 CL24TM2 Truyền thông và mạng máy tính

23 602240024 Lý Bội Hân Nữ 29/08/2006 TP. Hồ Chí Minh CL24TM1 CL24TM3 Truyền thông và mạng máy tính

24 602240032 Tăng Lạc Tuấn Nam 18/03/2006 TP. Hồ Chí Minh CL24TM1 CL24TM4 Truyền thông và mạng máy tính

25 610240004 Dương Gia Hân Nữ 06/09/2006 TP. Hồ Chí Minh CL24DH1 CL24DH1 Thiết kế đồ họa

26 610240006 Lý Mỹ San Nữ 07/03/2006 TP. Hồ Chí Minh CL24DH1 CL24DH2 Thiết kế đồ họa

27 610240010 Quan Quốc Huy Nam 01/10/2006 TP. Hồ Chí Minh CL24DH1 CL24DH2 Thiết kế đồ họa

28 610240023 Nguyễn Hồng Phúc Nam 19/03/2006 Đồng Nai CL24DH1 CL24DH2 Thiết kế đồ họa

29 610240031 Huỳnh Phúc Thành Nam 06/02/2005 Bến Tre CL24DH1 CL24DH3 Thiết kế đồ họa

30 608240022 Nguyễn Thị Ngọc Yến Nữ 19/08/2005 TP. Hồ Chí Minh CL24KT1 CL24KT1 Kế toán
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